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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm). 

Câu 1: Cho tập hợp 
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. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
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Câu 2: Giá trị nhỏ nhất của hàm số [image: image6.wmf]2
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Câu 3: Cho tam giác 
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. Giá trị của 
[image: image14.wmf]ABAC

+

uuuruuur

 là


A. 
[image: image15.wmf]2

a

.
B. 
[image: image16.wmf]3

a

.
C. 
[image: image17.wmf]2

a

.
D. 
[image: image18.wmf]a

.

Câu 4: Tập xác định của hàm số 
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Câu 5: Cho đoạn thẳng 
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. Đẳng thức vectơ nào sau đây đúng?
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Câu 6: Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?

A. 
[image: image31.wmf]3

cos150

2

°=-

.
B. 
[image: image32.wmf]cot1503

°=

.
C. 
[image: image33.wmf]3

tan150

3

°=

.
D. 
[image: image34.wmf]3

sin150

2

°=-

.
Câu 7: Mệnh đề phủ định của mệnh đề “
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Câu 8: Trục đối xứng của Parabol 
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Câu 9: Bất phương trình nào sau đây có miền nghiệm là phần không tô đậm (không kể đường thẳng 
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Câu 10: Cho tam giác đều 
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. Khẳng định nào sau đây đúng?
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Câu 11: Cho hai tập hợp 
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 Tìm tập hợp 
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Câu 12: Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 13: Cho hệ bất phương trình 
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. Cặp số 
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 nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình trên?
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Câu 14: Cho bốn điểm bất kì A, B, C, O. Đẳng thức nào sau đây đúng?
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Câu 15: Cho tam giác 
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Câu 16: Cho tam giác 
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 là diện tích tam giác 
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. Công thức nào sau đây đúng?
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Câu 17: Cho Parabol 
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Câu 18: Cho tam giác 
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 của đường tròn ngoại tiếp tam giác 
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 được tính bởi công thức nào sau đây?
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Câu 19: Trên bản đồ địa lý người ta thường gọi tứ giác với 4 đỉnh lần lượt là các thành phố Hà Tiên, Châu Đốc, Long Xuyên, Rạch Giá là tứ giác Long Xuyên. Dựa vào các khoảng cách đã cho trên hình vẽ, ta tính được khoảng cách giữa Châu Đốc và Rạch Giá gần đúng bằng (làm tròn đến hàng đơn vị)
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Câu 20: Tập nghiệm của phương trình 
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PHẦN II. TỰ LUẬN (5,0 điểm). 
Câu 1. (2,0 điểm).

a) Vẽ đồ thị hàm số 
[image: image121.wmf]2

43

yxx

=-+-

.

b) Giải phương trình 
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Câu 2. (2,0 điểm). Cho tam giác
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a) Tính độ dài cạnh 
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Câu 3. (1,0 điểm). Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 
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 gam hương liệu hòa tan, 
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 gam đường để pha chế hai loại nước A và B. Để pha chế 
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gam hương liệu. Mỗi lít nước loại A nhận được 
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điểm thưởng, mỗi lít nước loại B nhận được 
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 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước mỗi loại để đội chơi được số điểm thưởng là lớn nhất?
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